










        KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Môn học, hoạt động giáo dục (môn TNXH)    
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	         Noi dung chinh sua  bo sung
         
	Ghi chú 
(Nội dung điều chỉnh, bổ sung)

	
	Chủ đề/Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Gia đình
	Bài 1: Các thế hệ trong gia đình  (Tiết 1, 2)
	2 tiết
	
	

	Tuần 2
	
	Bài 2: Nghề nghiệp (Tiết 1, 2)
	2 tiết 
	
	

	Tuần 3
	
	Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà (Tiết 1, 2)
	2 tiết
	
	

	Tuần 4
	
	Bài 4: Giữ gìn vệ sinh nhà ở (Tiết 1, 2)
	2 tiết
	
	

	Tuần 5
	
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình (Tiết 1, 2)
	2 tiết
	
	

	Tuần 6
	Chủ đề 2: Trường học 
	Bài 5: Một số sự kiện ở trường học (Tiết 1, 2)
	2 tiết
	
	

	Tuần 7
























Tuần 8




























Tuần 9 
















Tuần 10 














Tuần 11


















Tuần 12 




































Tuần 13 

















Tuần 14 















Tuần 15 














Tuần 16 











Tuần 17 













Tuần 18 
































Tuần 19 

















Tuần 20 


















Tuần 21

















Tuần 22














Tuần 23 















Tuần 24 




























Tuần 25 

























Tuần 26 


























Tuần 27













Tuần 28 













Tuần 29 




























 Tuần 30 






























Tuần 31 












Tuần 32





























Tuần 33


































Tuần 34



















Tuần 35 
	

Chủ đề 2: Trường học
















































































Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương
























































































































Chủ đề 4: Thực vật và động vật
























































































































Chủ đề 5: Con người và sức khỏe































































































































































Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời




































































	Bài 5: Một số sự kiện ở trường học (Tiết 3)
	1 tiết
	
	

	
	
	Bài 6: Giữ gìn vệ sinh trường học ( Tiết 1)












Bài 6: Giữ gìn vệ sinh trường học ( Tiết 2)









Bài 7: An toàn khi ở trường (Tiết 1)















Bài 7: An toàn khi ở trường (Tiết 2, 3)















Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học ( Tiết 1,2)












Bài 8: Đường và phương tiện giao thông (Tiết 1,2)

















Bài 8: Đường và phương tiện giao thông (Tiết 3)















Bài 9: An toàn khi đi các phương tiện giao thông (Tiết 1)
















Bài 9: An toàn khi đi các phương tiện giao thông (Tiết 2,3)














Bài 10: Mua, bán hàng hóa (Tiết 1, 2)















Bài 10: Mua, bán hàng hóa (Tiết 3,4)













Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương











Bài 11: Môi trường sống của chủ đề thực vật và động vật ( Tiết 1,2)









Bài 11: Môi trường sống của chủ đề thực vật và động vật ( Tiết 3)









Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 1)













Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 2,3)













Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động 
(Tiết 1,2)












Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động 
(Tiết 3,4)











Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật












Bài 14: Cơ quan vận động (Tiết 1,2)













Bài 14: Cơ quan vận động ( Tiết 3)











Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống (Tiết 1)











Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống (Tiết 2)











Bài 16: Cơ quan hô hấp ( Tiết 1)









Bài 16: Cơ quan hô hấp ( Tiết 2)










Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp ( Tiết 1)











Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp ( Tiết 2,3)











Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận. (Tiết 1,2)








Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận
 ( Tiết 3) 







Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe ( Tiết 1)











Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2)












Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 1)












Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 2,3)










Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 4)












Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai ( Tiết 1)












Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai ( Tiết 2)












Bài 21: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ( Tiết 1)















Bài 21: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ( Tiết 2,3)














Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời
	1 tiết













1 tiết  











1 tiết
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2 tiết
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